
 

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Đâu là dạng địa hình chính của thành phố Hà Nội? 

  A. Địa hình thung lũng.    

B. Địa hình cao nguyên. 

C. Địa hình đồng bằng.    

D. Địa hình bán sa mạc và sa mạc. 

Câu 2. Với địa hình khối núi Ba Vì sườn tây dốc, sườn đông thoải nên sử dụng 

địa hình cho xây dựng cơ sở hạ tầng như thế nào cho hợp lý? 

A. Không nên xây dựng nhiều công trình, tập trung bảo vệ rừng đầu nguồn.  

B. Xây dựng nhiều công trình nghỉ dưỡng. 

C. Phát triển khu đô thị. 

D. Xây dựng khu công nghiệp. 

Câu 3. Theo truyền thuyết, núi đá vôi hương tích là nơi tu hành đắc đạo của vị 

phật nào? 

A. Phật Thích Ca.    B. Bồ Tát Quan Thế Âm. 

C. Phật Di Lạc.    D. Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

Câu 4. Huyện nào ở Hà Nội nằm ở vùng trũng thấp dễ bị ảnh hưởng ngập lụt 

khi mưa lớn kéo dài? 

A. Sóc Sơn.     B. Thạch Thất. 

C. Ba Vì.     D. Chương Mỹ. 

Câu 5. Đâu là giải pháp hiệu quả trong sử dụng và bảo vệ các dạng địa hình ở 

Hà Nội? 

A. Quản lý lên kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn. 

B. Quản lý sử dụng đất.    

C. Bảo tồn, phát triển không gian xanh, hệ sinh thái tự nhiên, sử dụng công 

nghệ xanh.    

D. Tất cả các ý trên. 
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Câu 6. Nước thải được xả trực tiếp xuống những sông nào? 

A. Sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch.    

B. Sông Hồng, sông Đuống. 

C. Sông Sét, Sông Tích, sông Tô Lịch.     

D. Sông Hồng, sông Đáy, sông kim Ngưu. 

Câu 7. Lượng nước thải của Hà Nội 1 ngày đêm là bao nhiêu m3? 

A. 1 triệu.   

B. 1,2 triệu.   

C. 900000.   

D. 200000. 

Câu 8. Chất lượng không khí Hà Nội vào mùa nào có thông số PM tăng cao? 

A. Mùa xuân.   

B. Mùa hè.   

C. Mùa đông.   

D. Mùa thu. 

Câu 9. Hà Nội hay bị ngập lụt vào tháng nào trong năm? 

A. Tháng 7 và 8.  

B. Tháng 9 và 10.  

C. Tháng 4 và 5.  

D. Tháng 1 và 2. 

Câu 10. Nguyên nhân của tình trạng ngập úng đô thi do đâu? 

A. Hạ tầng đô thị quá cũ; quy hoạch chắp vá; nhiều ao, hồ với chức năng thoát 

nước bị san lấp. 

B. Hạ tầng quá cũ. 

C. Quy hoạch không đồng bộ. 

D. Nhiều ao, hồ với chắc năng điều hoà thoát nước bị san lấp. 

 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                           

Câu 1 (2 điểm). Trình bày nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội. 

Câu 2 (3 điểm). Nêu các giá trị của địa hình sông, hồ mang lại cho thành phố Hà 

Nội. 

_____________________________________ 

 

Chúc các con làm bài tốt! 
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